


Giới hạn chuẩn và giới hạn được cho là tốt của cholesterol máu

Giới hạn chuẩn (mmol/l) Giới hạn tốt (mmol/l)

Cholesterol toàn phần 3,5 – 7,8 < 5,2

LDL – c 2,3 – 6,1 < 4,0

HDL – c 0,8 – 1,7 > 1,15

Xếp loại về chỉ số cholesterol

LDL-c (mg/dl)
< 100 
100 – 129 
130 – 159 
160 – 189 
≥190

Xếp loại 
Thích hợp 
Vừa phải 
Hơi cao 

Cao 
Rất cao

Cholesterol toàn phần (mg/dI)
< 200 
200 – 239 
≤ 240

 
Thích hợp 

Hơi cao 
Cao

HDL-c (mg/dl)
< 40 
40 – 60 
≥ 60

 
Thấp 

Thích hợp 
Cao

Triglycerides (mg/dl)
<150 mg/dl 
150 – 199 mg/dl 
200 – 499 mg/dl 
>500 mg/dl

 
Tốt nhất 
Hơi cao 

Cao 
Rất cao




